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     Học sinh làm bài ra giấy kiểm tra
I. PHẦN I (6đ):  ĐỌC HIỂU VĂN BẢN
Đọc kĩ văn bản sau và thực hiện yêu cầu bên dưới:   
	       MƯA

“Mưa rơi tí tách

Hạt trước hạt sau

Không xô đẩy nhau

Xếp hàng lần lượt

Mưa vẽ trên sân

Mưa dàn trên lá

Mưa rơi trắng xóa

Bong bóng phập phồng


	Mưa nâng cánh hoa

Mưa gọi chồi biếc

Mưa rửa sạch bụi

Như em lau nhà.

Mưa rơi, mưa rơi

Mưa là bạn tôi

Mưa là nốt nhạc

Tôi hát thành lời…”
(Trích Thi viện thơ- Tác giả Nguyễn Diệu)


1.1. Em hãy ghi lại câu trả lời đúng 

Câu 1. Bài thơ trên viết theo thể thơ nào? 
	A. Tự do
	C. Bốn chữ

	B. Lục bát
	D. Năm chữ


Câu 2. Khổ thơ đầu gieo vần theo cách nào? 
	A. Tách- nhau
	C. Sau- nhau

	B. Tách- lượt
	D. Sau- lượt


Câu 3. Từ nào sau đây là từ láy
	A. Bong bóng
	C. Trắng xóa 

	B. Phập phồng
	D. Lần lượt


Câu 4. Nhân vật trữ tình thể hiện cảm xúc trong bài thơ trên là ai? 
	A. Tôi
	C. Mưa

	B. Bạn tôi
	D. Bong bóng


Câu 5. Xác định cặp từ trái nghĩa được sử dụng trong khổ thơ đầu? 
	A. Tí tách- Xô đẩy       
	C. Trước- Xô đẩy

	B. Trắng xóa- Chồi biếc            
	D. Trước- Sau


Câu 6. Xác định đối tượng trữ tình được đề cập đến trong bài thơ. 
	A. Cánh hoa
	C. Mưa

	B. Bong bóng
	D. Chồi biếc


Câu 7. Câu thơ "Mưa là bạn tôi” sử dụng biện pháp tu từ gì?
	A. Ẩn dụ 
	C. Nhân hóa                   

	B. Hoán dụ    
	D. Hoán dụ


Câu 8. Đáp án nào sau đây nêu đúng chủ đề của bài thơ? 
	A. Thể hiện tình yêu hoa lá, cây cối.
	C. Thể hiện vai trò của mưa.    

	B. Ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước.
	D. Thể hiện tình yêu thiên nhiên          


1.2. Trả lời câu hỏi

Câu 9. Câu thơ “Mưa gọi chồi biếc” sử dụng biện pháp tu từ gì? Nêu tác dụng của biện pháp tu từ đó.

Câu 10. Viết đoạn văn từ 5 đến 7 câu trình bày cảm xúc của em sau khi đọc bài thơ trên.      
II. PHẦN II (6đ):  TẠO LẬP VĂN BẢN
Em hãy đóng vai Kim Đồng kể lại câu chuyện trên.

“Một chiều thu tháng 8-1942, bầu trời xanh ngắt, gió nhẹ thổi, không gian thoang thoảng mùi hương của đồng lúa sắp chín. Kim Đồng xách ống nước ở dưới suối lên, thấy anh Ngự Mạn đợi ở dưới chân cầu thang. Với nét mặt rạng rỡ, anh Ngự Mạn ghé sát vào tai Kim Đồng nói nhỏ:

- Có một cán bộ cao cấp vừa đến, cho gọi em lên gấp đấy!
- Anh có biết ai không?

- Suỵt…! Nguyên tắc bí mật cơ mà.


Kim Đồng hồi hộp bước theo anh Ngự Mạn lên ngọn núi sau bản. Đến trước cửa hang Nục Én, anh ra hiệu cho Kim Đồng đợi một chút. Lát sau Kim Đồng thấy anh Đức Thanh bước ra, vẫn đôi mắt lúc nào cũng dịu dàng âu yếm, anh đưa Kim Đồng vào hang. Trống ngực Kim Đồng bỗng đập rộn lên khi nhìn thấy một “ông Ké” ngồi trên một tảng đá, dựa lưng vào thành hang, chòm râu và mái tóc đã điểm bạc. Trên khuôn mặt gầy, hơi xanh, sáng rực một đôi mắt như hai vì sao ấm áp. “Ông Ké” nhìn Kim Đồng trìu mến. Vẫn còn đang lúng túng chưa kịp chào, Kim Đồng bỗng thấy “ông Ké” hỏi:

- Cháu là Kim Đồng, đội trưởng Đội thiếu nhi cứu quốc phải không?

- Vâng ạ!

- Lại đây với Bác nào!

“Ông Ké” vẫy Kim Đồng lại gần và kéo vào lòng, đưa tay xoa đầu âu yếm:

- Cháu có ghét bọn Tây không?

- Dạ, có ạ!
- Vì sao nào?

- Vì bọn Tây sang cướp nước ta làm cho dân ta khổ.

“Ông Ké” khen Kim Đồng và đề nghị Kim Đồng kể về hoạt động của Đội cho mọi người cùng nghe. Nghe kể xong, “ông Ké” khen Đội đã có nhiều hoạt động phong phú, mưu trí và dũng cảm.


“Ông Ké” còn khuyên Kim Đồng nói đúng và các đội viên vừa hoạt động, vừa phải học văn hóa, học chính trị để mai này nước nhà độc lập, có đủ tài sức xây dựng đất nước.


Buổi chiều đó, Kim Đồng được “ông Ké” giữ lại ăn cơm. Chờ đêm xuống, Kim Đồng được cử theo ba anh đưa “ông Ké” vào Pác Bó an toàn. Do nguyên tắc bí mật, ngày đó, Kim Đồng chưa được biết rằng “ông Ké” đó chính là Bác Hồ kính yêu, vị cha già của dân tộc Việt Nam.”
 (Trích cuốn “Kể chuyện Bác Hồ”- Trần Ngọc Linh, Lương Văn Phú, Nguyễn Hữu Đảng sưu tầm, tuyển chọn- Tập 2- NXB Giáo dục)
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MÔN NGỮ VĂN 7

	TT
	Kĩ năng
	Nội dung/ đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng %

điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1
	Đọc hiểu
	Thơ (thơ bốn chữ, năm chữ)

	4
	0
	4
	0
	0
	2
	0
	0
	60%

	2
	Viết
	Kể lại sự việc có thật liên quan đến nhân vật hoặc sự kiện lịch sử. 
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	40%

	Tổng câu
	4
	1*
	4
	1*
	0
	2+1*
	0
	1*
	

	Tổng điểm (tỉ lệ %)
	2.0
	0.5
	2.0
	1.5
	0
	2+1
	0
	1
	

	
	2.5đ = 25%
	3.5đ = 35%
	3đ = 30%
	1đ = 10%
	

	Tỉ lệ chung %
	60%
	40%
	100%
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MÔN: NGỮ VĂN LỚP 7 (BỘ SÁCH CÁNH DIỀU)

  THỜI GIAN LÀM BÀI: 90 PHÚT

	TT
	Kĩ năng
	ND/ Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu


	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1


	Đọc hiểu


	Tiểu thuyết và truyện ngắn


	1. Nhận biết: 

- Nhận biết được thể loại và các yếu tố của thể loại.

- Nhận biết được chi tiết tiêu biểu, nhân vật, đề tài, cốt truyện, lời người kể chuyện và lời nhân vật.

- Nhận biết được ngôi kể: người kể chuyện ngôi thứ nhất và người kể chuyện ngôi thứ ba
- Nhận biết được tình cảm, cảm xúc của người viết thể hiện qua ngôn ngữ văn bản.

- Nhận biết được từ ngữ địa phương.

- Nhận biết được các biện pháp tu từ ẩn dụ và hoán dụ, nhân hóa …

2. Thông hiểu:

- Tóm tắt được cốt truyện.

- Phân tích được đặc điểm nhân vật thể hiện qua hình dáng, cử chỉ, hành động, ngôn ngữ, ý nghĩ của nhân vật.

- Hiểu được ý nghĩa của các chi tiết, hình ảnh, sự việc … trong truyện. 

- Nêu được chủ đề của văn bản.

- Nêu được tác dụng của việc tthay đổi ngôi kể chuyện.

- Nêu được  nghĩa của từ địa phương

- Nêu được tác dụng của các biện pháp tu từ ẩn dụ và hoán dụ; nhân hóa; công dụng của dấu chấm phẩy, dấu ngoặc kép.

3. Vận dụng:

- Trình bày được bài học về cách nghĩ, cách ứng xử từ văn bản gợi ra. 

- So sánh được điểm giống nhau và khác nhau giữa các nhân vật trong văn bản.
	
	
	
	

	
	
	Thơ (thơ bốn chữ, năm chữ)

	1. Nhận biết:

- Thể thơ.

- Nhận biết được từ ngữ, vần, nhịp, các biện pháp tu từ trong bài thơ.

- Xác định được số từ, phó từ.

- Nhận biết được bố cục, những hình ảnh tiểu biểu, các yếu tố tự sự, miêu tả được sử dụng trong bài thơ.

2. Thông hiểu:

- Hiểu và lí giải được tình cảm, cảm xúc của nhân vật trữ tình được thể hiện qua ngôn ngữ văn bản.

- Rút ra được chủ đề, thông điệp mà văn bản muốn gửi đến người đọc.

- Phân tích được giá trị biểu đạt của từ ngữ, hình ảnh, vần, nhịp, biện pháp tu từ.

- Giải thích được ý nghĩa, tác dụng của thành ngữ, tục ngữ; nghĩa của một số yếu tố Hán Việt thông dụng; nghĩa của từ trong ngữ cảnh; công dụng của dấu chấm lửng.
3. Vận dụng:

- Trình bày được những cảm nhận sâu sắc và rút ra được những bài học ứng xử cho bản thân. 
- Đánh giá được nét độc đáo của bài thơ thể hiện qua cách nhìn riêng về con người, cuộc sống; qua cách sử dụng từ ngữ, hình ảnh, giọng điệu.
	4 TN


	4TN


	2TL


	

	2
	Viết
	Kể lại sự việc có thật liên quan đến nhân vật hoặc sự kiện lịch sử. 

	1. Nhận biết:  

- Xác định được kiểu bài 

- Xây dựng bố cục, sự việc chính 

2. Thông hiểu: 

- Giới thiệu được nhân vật lịch sử

- Trình bày được các sự việc, diễn biến, hành động, ngôn ngữ...liên quan đến nhân vật.

- Tập trung vào sự việc chính.

3. Vận dụng: 

- Trình bày được những bài học rút ra được sau khi đọc nhân vật vật lịch sử  đó.

- Sử dụng ngôi kể và ngôn ngữ kể chuyện phù hợp.

- Biết lựa chọn sự việc, chi tiết, sắp xếp diễn biến câu chuyện mạch lạc, logic.

Vận dụng cao: 

- Viết được bài văn kể lại sự việc có thật liên quan đến nhân vật hoặc sự kiện lịch sử.

- Sáng tạo trong cách kể chuyện: vận dụng các biện pháp tu từ, kết hợp các phương thức biểu đạt,…
	
	
	
	1TL*



	Tổng
	
	4TN
	4TN


	2 TL


	1 TL*



	Tỉ lệ %
	
	20%
	20%
	20%
	40%

	Tỉ lệ chung
	
	40%
	20%
	40%


HƯỚNG DẪN CHẤM 
	
	Đáp án
	Biểu điểm

	PHẦN I
	
	6đ

	Trắc nghiệm khách quan

	Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

Đáp án

C
C
B
A
D
C
C
D

	Mỗi câu 0,5đ

	Câu 9

	- Câu thơ “Mưa gọi chồi biếc” : sử dụng BPTT nhân hóa.
- Hình ảnh:  “Mưa gọi”

- Tác dụng:

+ Khiến việc diễn đạt của câu thơ thêm sinh động, hấp dẫn.

+ BPTT nhân hóa khiến cho hình ảnh hạt mưa trở nên sinh động, có hồn, hạt mưa giúp cho cây cối đâm chồi nảy lộc
+ Thể hiện tình yêu thiên nhiên của tác giả.
	0,25đ

0,25

0,5đ

	Câu 10
	* Hình thức đoạn văn: đảm bảo hình thức, dung lượng đoạn văn, diễn đạt trôi chảy, mạch lạc, cảm xúc
* Nội dung: Thể hiện cảm xúc của bản thân sau khi đọc bài thơ

- Mở đoạn: Nêu cảm xúc chung của về bài thơ hoặc yếu tố nội dung, nghệ thuật khiến em ấn tượng.
- Thân đoạn: Nêu cụ thể cảm xúc của em về nội dung, nghệ thuật của bài thơ (Chỉ ra những đặc sắc về nội dung, nghệ thuật của bài thơ khiến em ấn tượng)
- Kết đoạn: Khái quát lại cảm xúc, suy nghĩ của bản thân sau khi đọc bài thơ.
	1đ
0,25

0,75

	PHẦN II
TẠO LẬP VĂN BẢN
	* Yêu cầu

- Hình thức:
+ Viết bài văn đảm bảo bố cục 3 phần, 
+ Diễn đạt trôi chảy, mạch lạc, không mắc lỗi chính tả.

-  Nội dung: 
+ Đóng vai nhân vật trong tác phẩm để kể lại câu chuyện.
+ Sử dụng ngôi kể thứ nhất

a. Mở bài: 
- Nêu được nhân vật hoặc sự việc có liên quan đến lịch sử sẽ thuật lại.
- Lí do kể chuyện.

 b. Thân bài: 
- Kể lại diễn biến câu chuyện theo một trình tự nhất định
- Kết hợp vận dụng các yếu tố miêu tả.

Kết bài:
- Khẳng định ý nghĩa của câu chuyện.
- Nêu cảm nhận của người viết về câu chuyện.
* Bài văn có sáng tạo, hấp dẫn
	4đ

0,5
0,5đ

2đ

0,5đ

0,5đ



